Biểu 01/TKTH-KHCN-ĐP
SỐ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Tổ chức
	 
	Mã số 
	Tổng số 
	Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ 
	Chia theo thành phần kinh tế 

	
	
	
	Khoa học tự nhiên
	Kỹ thuật và công nghệ 
	Khoa học y, dược
	Khoa học nông nghiệp 
	Khoa học xã hội 
	Khoa học nhân văn 
	Nhà nước 
	Tập thể 
	Tư nhân 
	Có vốn đầu tư nước ngoài 
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	1.3. Bộ/ngành
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	1.4. Tỉnh, Tp. trực thuộc TƯ
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	1.5. Cơ quan TƯ của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội - nghề nghiệp, …
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	1.6. Cơ sở 
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	2.1. Cơ quan quản lý nhà nước 
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	2.2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển 
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	2.3. Trường đại học, cao đẳng, học viện
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	2.4. Tổ chức dịch vụ KH&CN
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	2.5. Doanh nghiệp KH&CN
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	2.6. Doanh nghiệp 
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	3. Số tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN 
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Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


